ĐỀ THI THỬ VÀO 10 THPT 
Môn: Ngữ văn 9
Thời gian làm bài: 120 phút

Phần I (6,5 điểm)
Trong truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa”, nhà văn Nguyễn Thành Long đã viết:
“- Đây, tôi xin giới thiệu với anh một họa sĩ lão thành nhé. Và cô đây là kĩ sư nông nghiệp. Anh đưa khách về nhà đi. Tuổi già cần nước chè: ở Lào Cai đi sớm quá. Anh hãy đưa ra cái món chè pha nước mưa thơm như nước hoa của Yên Sơn nhà anh.”
(Sách giáo khoa Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục, 2021)
Câu 1: Tác phẩm ra đời vào giai đoạn lịch sử nào của dân tộc? Kể tên một văn bản khác (trong chương trình Ngữ văn 9) được sáng tác cùng giai đoạn trên.
Câu 2: Nhân vật “tôi” trong đoạn trích là ai? Theo em, nhân vật ấy có vai trò như thế nào trong truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa”? Nêu nghĩa hàm ý của câu nói được in đậm: “Tuổi già cần nước chè: ở Lào Cai đi sớm quá.”. 
Câu 3: Cho câu chủ đề sau:
“Trong truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa”, hình ảnh những con người lao động đã được nhà văn Nguyễn Thành Long khắc họa thật cụ thể và chân thực”.
 	Dựa vào hiểu biết về văn bản, em hãy viết đoạn văn (khoảng 12 câu) theo phương pháp lập luận tổng hợp - phân tích - tổng hợp triển khai câu chủ đề trên. Gạch chân, chú thích rõ một câu ghép, một phép nối liên kết câu được sử dụng trong đoạn văn.
Câu 4: Vì sao những con người lao động trong tác phẩm không mang tên riêng mà được gọi theo giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp?

Phần II (3,5 điểm)
Đọc và trả lời câu hỏi:
“Chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ với những người xung quanh là một liều thuốc diệu kỳ giúp con người lấy lại cân bằng mỗi khi gặp khó khăn. Tuy nhiên, đôi lúc người ta lại nhầm lẫn giữa chia sẻ suy nghĩ với người khác và suy nghĩ theo người khác. 
(...)Trong mọi mối quan hệ, sự tương trợ là điều rất cần thiết. Ta có thể nhờ người khác giúp đỡ nhưng không được để mình trở thành cái bóng của họ bởi cuộc sống của ta là do chính ta quyết định. Khi khoác lên mình chiếc mặt nạ hòng thu hút tình cảm và sự quan tâm của người khác, ta sẽ đánh mất điều quan trọng nhất, đó là con người thật của mình.”
Câu 1: Đoạn trích trên sử dụng phương thức biểu đạt chính nào? Ghi lại một câu văn trong đoạn trích có sử dụng phép so sánh.
Câu 2: Em hãy phân biệt sự khác nhau giữa “chia sẻ suy nghĩ với người khác” và “suy nghĩ theo người khác”. 
Câu 3: Dựa vào đoạn trích và hiểu biết về xã hội, viết một đoạn văn (khoảng 2/3 trang giấy thi) trình bày quan điểm của em về ý kiến: “Tư duy độc lập là yếu tố quan trọng của thành công”.

-------Hết-------
Ghi chú: Phần I (6,5 điểm): Câu 1 (0,5 điểm), câu 2 (2,0 điểm), câu 3 (3,5 điểm), câu 4 (0,5 điểm)
               Phần II (3,5 điểm): Câu 1 (1,0 điểm), câu 2 (0,5 điểm), câu 3 (2,0 điểm)


HƯỚNG DẪN CHẤM
	Phần
	Câu
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	I
(6,5 đ)
	1
(0,75 đ)
	- Giai đoạn lịch sử: Giai đoạn kháng chiến chống Mỹ 
- HS kể tên 1 văn bản khác: Chiếc lược ngà, Bài thơ về tiểu đội xe không kính…
	0,25
0,5

	
	2
(1,75 đ)
	- Nhân vật “tôi”: bác lái xe
- Vai trò của nhân vật “tôi”: là người tạo nên cuộc gặp gỡ giữa các nhân vật; qua lời kể của nhân vật “tôi”, người đọc được kích thích sự chú ý/ khơi gợi sự tò mò, đón chờ sự xuất hiện của anh thanh niên; biết được những nét sơ lược về nhân vật chính (tên tuổi, công việc, nơi ở, nỗi “thèm người”…)
- Nghĩa hàm ý: Ông họa sĩ chưa kịp uống nước chè 
	0,5
0,75




0,5

	
	3
(3,5 đ)
	* Về mặt hình thức: 
- Trình bày đoạn văn theo đúng phép lập luận T-P-H
- Đảm bảo dung lượng theo yêu cầu của đề; diễn đạt mạch lạc, rõ ý, đúng chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	
0,5
0,5


	
	
	* Nội dung: HS làm rõ hình ảnh của những con người lao động trong tác phẩm:
- Hoàn cảnh sống và làm việc của những người lao động ở Sa Pa: gian khổ, khắc nghiệt, cô đơn, vắng vẻ…
- Họ đều là những người yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm, ngày đêm miệt mài lặng lẽ làm việc và lo nghĩ cho đất nước. HS làm rõ qua các nhân vật:
+ Anh thanh niên 
+ Ông kĩ sư vườn rau 
+ Anh cán bộ nghiên cứu sét 
+ Anh bạn trên đỉnh Phan- xi- păng (HS có thể nêu hoặc không)
Nghệ thuật: xây dựng tình huống truyện hợp lí, cách kể chuyện tự nhiên, ngôn ngữ nhân vật…(HS phải có ít nhất 2 lần phân tích nghệ thuật)
	2,0

0,25

1,75

	
	
	* Tiếng Việt: - HS sử dụng hợp lý; gạch dưới, chú thích rõ câu ghép, phép nối liên kết
	0,5

	
	4
(0,5 đ)
	- HS lí giải được: cách đặt tên nhân vật thể hiện dụng ý của tác giả: nhằm ca ngợi công việc, sự cống hiến của những con người vô danh thầm lặng; họ không phải chỉ là những cá nhân cụ thể mà chỉ chung mọi lứa tuổi, nghề nghiệp…
	0,5

	II
(3,5 đ)
	1
(1,0 đ)
	- PTBĐ: nghị luận
- Câu văn có sử dụng phép so sánh: Chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ với những người xung quanh là một liều thuốc diệu kỳ giúp con người lấy lại cân bằng mỗi khi gặp khó khăn. 
	0,5
0,5

	
	2
(0,5đ)
	- HS chỉ ra:
+ chia sẻ suy nghĩ với người khác: nêu những ý kiến, quan điểm, chính kiến của riêng mình về một vấn đề với người khác
+ suy nghĩ theo người khác: không có quan điểm, chính kiến riêng về một vấn đề, bị chi phối theo ý kiến của người khác
	
0,25

0,25 

	
	3
(2,0 đ)
	* Hình thức:
  - Đúng hình thức đoạn văn, không mắc lỗi chính tả, trình bày sạch sẽ,... 
  - Đảm bảo độ dài theo quy định.
* Nội dung: HS có thể bày tỏ quan điểm, suy nghĩ riêng nhưng cần có lý lẽ, căn cứ chính xác, phù hợp chuẩn mực đạo đức. Có thể theo hướng sau:
- Giải thích: tư duy độc lập: cách suy nghĩ riêng, khả năng tự học, tự nghiên cứu… mà không phụ thuộc vào người khác…
HS bày tỏ quan điểm: đồng tình/ không đồng tình
- Bàn luận: Tại sao tư duy độc lập là yếu tố quan trọng dẫn đến thành công? Gợi ý: 
+ Tư duy độc lập giúp ta trở nên tự tin hơn trong việc đưa ra quyết định và thực hiện các hành động một cách độc lập, không cần phụ thuộc vào ý kiến của người khác 
+ Giúp tăng khả năng sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề… 
+ Giúp khẳng định bản thân 
HS lấy dẫn chứng phù hợp
- Bàn luận mặt trái: Phê phán cách tư duy dựa dẫm, phụ thuộc, không có chính kiến/ Tuy nhiên tư duy độc lập không có nghĩa là không cần tham khảo, phủ nhận hoàn toàn ý kiến đóng góp của người khác…
- Liên hệ và rút ra bài học: có nhận thức đúng đắn về việc suy nghĩ, giải quyết độc lập những vấn đề của bản thân- Nêu hành động cụ thể 
Lưu ý: HS mắc lỗi diễn đạt, dùng từ, câu… trừ vào điểm nội dung 
	0,25


 1,75

0,25
0,25
0,75






0,25


0,25




